	HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC II
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2015


DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI MÔN KIẾN THỨC CHUNG
· Thời gian: 60 phút (7h30 ngày 28/5/2015)

· Địa điểm: Giảng đường C1
	STT
	SBD
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Đơn vị dự tuyển
	Ghi chú

	1 
	01 
	Nguyễn Thị Thúy An
	20/5/1981
	Ban TCCB
	

	2 
	02 
	Nguyễn Thị Diến
	15/11/1992
	//
	

	3 
	03 
	Nguyễn Thị Dung
	20/6/1982
	//
	

	4 
	04 
	Lê Thanh Hải
	12/10/1985
	//
	

	5 
	05 
	Nguyễn Văn Hảo
	11/10/1986
	//
	

	6 
	06 
	Nguyễn Lê Quỳnh Như
	13/3/1991
	//
	

	7 
	07 
	Phạm Văn Sinh
	18/6/1982
	//
	

	8 
	08 
	Nguyễn Hoàng Phi Vũ
	28/5/1990
	//
	

	9 
	09 
	Đặng Thị Yến
	10/7/1987
	//
	

	10 
	010 
	Bùi Đức Khanh
	9/9/1980
	Hợp tác quốc tế
	

	11 
	011 
	Phan Hồng Hạnh
	02/7/1990
	//
	

	12 
	012 
	Nguyễn Thị Quỳnh
	10/11/1989
	//
	

	13 
	013 
	Trương Quang Văn
	19/3/1988
	//
	

	14 
	014 
	Nguyễn Thị Huỳnh Yên
	26/10/1990
	//
	

	15 
	015 
	Trần Thị Thúy An
	01/6/1989
	Thanh Tra
	

	16 
	016 
	Nguyễn Thị Kim Diệm
	12/12/1992
	//
	

	17 
	017 
	Lê Thị Thùy Dung
	15/2/1992
	//
	

	18 
	018 
	Nguyễn Chung Hải
	12/4/1990
	//
	

	19 
	019 
	Nguyễn Anh Linh
	20/01/1991
	//
	

	20 
	020 
	Nguyễn Thanh Tuấn
	08/4/1986
	//
	

	Văn phòng

	21 
	021 
	Nguyễn Đoàn Hòa Thuận
	28/12/1983
	Phòng Xây dựng cơ bản
	

	22 
	022 
	Phan Thị Hạnh
	01/5/1985
	Tổ Văn Thư
	

	23 
	023 
	Trần Quỳnh Hương
	24/11/1991
	//
	

	24 
	024 
	Phan Thị Thư
	06/6/1988
	Phòng Tổng hợp
	

	25 
	025 
	Nguyễn Thị Như Ý
	26/3/1988
	//
	

	26 
	026 
	Nguyễn Thị Bích Châm
	07/12/1981
	Tổ Quản gia
	

	27 
	027 
	Trần Thùy Duyên
	15/7/1991
	//
	

	28 
	028 
	Phan Thanh Thủy
	23/7/1984
	//
	

	29 
	029 
	Vũ Thị Hoài
	28/3/1993
	Tổ Hội trường
	

	30 
	030 
	Tô Phương Lan
	13/5/1984
	//
	

	31 
	031 
	Bùi Thị Bích Ngọc
	06/11/1976
	//
	

	32 
	032 
	Võ Thị Trúc Phương
	17/7/1985
	//
	

	33 
	033 
	Nguyễn Thanh Tâm
	02/01/1982
	//
	

	34 
	034 
	Nguyễn Thị Diễm Thi
	30/11/1990
	//
	

	35 
	035 
	Nguyễn Thanh Thùy
	29/7/1991
	//
	

	36 
	036 
	Trần Thị Trung
	09/6/1982
	//
	

	37 
	037 
	Trương Thị Bích Trâm
	11/11/1988
	//
	

	38 
	038 
	Nguyễn Thanh Trúc
	29/11/1988
	//
	

	39 
	039 
	Trần Ngọc Hải
	09/01/1984
	Đội xe
	

	40 
	040 
	Hoàng Ngọc Long
	04/7/1970
	//
	

	41 
	041 
	Trần Vũ Thanh
	28/10/1981
	//
	

	42 
	042 
	Nguyễn Bá Trí
	12/10/1983
	//
	

	43 
	043 
	Vũ Trọng Tân
	25/10/1989
	Tổ Điện – nước
	

	44 
	044 
	Lê Thanh Tuấn
	24/9/1981
	//
	


Tổng số danh sách này có 44 thí sinh./.
	
	TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH
Hà Văn Tác
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